
DỰ TOÁN 

NĂM

CÙNG KỲ 

NĂM 

TRƯỚC

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 9.500.000 2.811.637 1.815.439 19% 65%

I Thu nội địa 8.800.000 2.526.165 1.646.578 19% 65%

1 Thu từ khu vực DNNN 308.000           68.674 55.573 18% 81%

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài 
350.000         128.312 156.810 45% 122%

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 900.000         273.997 336.026 37% 123%

4 Thuế thu nhập cá nhân 350.000         129.614 155.861 45% 120%

5 Thuế bảo vệ môi trường 900.000         138.585 100.711 11% 73%

6 Lệ phí trước bạ 365.000         102.876 96.055 26% 93%

7 Thu phí, lệ phí 85.000             34.237 36.469 43% 107%

8 Các khoản thu về nhà, đất 5.285.000 1.534.789 637.362 12% 42%

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 21.000               1.734 3.190 15% 184%

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 164.000           27.060 14.625 9% 54%

- Thu tiền sử dụng đất 5.100.000   1.505.948 619.256 12% 41%

-
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu 

nhà nước
              46 292 629%

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 1.000        58.829      610 61% 1%

10  Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 21.000      8.152        8.492 40% 104%

10 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 40.000      9.347        10.776 27% 115%

11
Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công 

sản khác
35.000               9.642 7.247 21% 75%

12 Thu khác ngân sách 160.000           29.112 44.586 28% 153%

II Thu từ dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 700.000 282.999    165.628 24% 59%

IV Thu viện trợ

V Thu huy động, đóng góp 2.473        3.233

B
THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN 

CẤP
8.339.000 2.435.244   1.570.443 19% 64%

1 Từ các khoản thu phân chia 684.000    111.012    102.589 15% 92%

2 Các khoản thu NSĐP được hưởng 100% 7.655.000 2.324.232 1.467.854 19% 63%

Biểu số 60/CK-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 THÁNG NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng
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